
Tỉnh giao Huyện giao 

1 2 3

TỔNG THU NSNN (A+B+C+D) 686.409.000 876.869.700

A. THU PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN (I+II) 257.357.000 431.904.000

I. Thu phát sinh trong cân đối 257.357.000 428.904.000

1. Thuế công thương nghiệp 72.640.000 72.640.000

 - Thuế giá trị gia tăng 46.500.000 46.500.000

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.040.000 6.040.000

 - Thuế tiêu thu đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước 300.000 300.000

 - Thuế tài nguyên 19.800.000 19.800.000

2. Lệ phí trước bạ 15.100.000 15.100.000

3. Thuế thu nhập cá nhân 8.100.000 8.100.000

4. Thuế nhà đất, thuế đất phi nông nghiệp 600.000 600.000

5. Thu phí, lệ phí khác 9.417.000 9.417.000

6. Thu tiền sử dụng đất 135.000.000 300.000.000

7. Tiền cho thuê đất 5.000.000 5.000.000

8. Thu khác ngân sách 5.500.000 8.540.000

9. Thu khác từ ngân sách xã, thị trấn 6.000.000 9.507.000

II. Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 3.000.000

B. THU CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC 22.421.000 38.334.700

C. THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

D. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 406.631.000 406.631.000

- Bổ sung cân đối 318.992.000 318.992.000

- Bổ sung có mục tiêu 87.639.000 87.639.000

TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 

HUYỆN - XÃ (TT) THEO PHÂN CẤP
686.109.000 876.569.700

Phụ lục số 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày    tháng       năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện)

Nội dung thu
Dự toán năm 2024

              Đvt: 1.000 đồng
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